
 

I.PHẦN ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm) 

 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 B 0.5 

2 B 0.5 

3 C 0.5 

4 A 0.5 

5 B 0.5 

6 D 0.5 

7 C 0.5 

8 Những đặc điểm của cây tùng trong văn bản 

- Một mình thản nhiên vững vàng giữa mùa đông lạnh giá, vượt qua mọi tuyết 

sương  

- Cội rễ vững chắc, mạnh mẽ đứng trụ nâng đỡ cả ngôi nhà 

- Cả đời kết tinh, dâng hiến hổ phách, phục linh quí giá cho đời 

1.0 

9 Ý nghĩa của hai câu thơ cuối văn bản: Cây tùng lâu năm có hổ phách, phục linh là 

hai vật quý dành để cứu giúp nhân dân. Từ đó thể hiện khát khao cống hiến trọn 

đời cho dân, cho nước của Nguyễn Trãi. 

1.0 

10 HS lựa chọn 01 vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi trong văn bản và lí giải thuyết phục: 

- Tình yêu thiên nhiên 

- Lòng yêu nước thương dân 

- Phẩm chất cao quý của người quân tử: trung trực, thẳng thắn, mạnh mẽ trước 

sương gió cuộc đời 

- Tuy buồn đau thế sự nhưng vẫn chọn lối sống thanh cao … 

 

0.5 

 

II. PHẦN LÀM VĂN (4,0 điểm) 

 

NỘI DUNG ĐIỂM 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội : Mở bài, Thân bài, Kết bài 

 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận về một tư tưởng đạo lý : Lòng biết ơn 0.5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, hệ 

thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lí; rút ra bài học 

nhận thức và hành động. Cụ thể: 

- Giải thích : 

+“Lòng biết ơn ” là ghi nhớ công lao của người có công với mình, giúp đỡ mình, làm ra 

thành quả cho mình hưởng thụ. 

+ Biểu hiện : bằng lời “ cảm ơn” , bằng tư tưởng, tình cảm, bằng hành vi đền đáp. 

- Bàn luận : 

    +Phân tích ý nghĩa của lòng biết ơn : 

    ++Cần phải có lòng biết ơn vì không có cái gì tự nhiên mà có: biết ơn cha mẹ, thầy cô, 

người có công với nước, người làm ra sản phẩm cho ta hưởng thụ…. 

    ++ Lòng biết ơn biểu hiện bằng việc làm góp phần làm cho xã hội tốt đẹp( trở thành 

con ngoan trò giỏi, có năng lực cống hiến cho xã hội…). 

    ++ Có lòng biết ơn là có nhân cách tốt được quí trọng, được giúp đỡ. 

    ++ Là giữ gìn và phát huy đạo lí “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 

+ Phê phán : Kẻ vô ơn, sẽ không được giúp đỡ.... 

-Bài học nhận thức và hành động : 

+Nhận thức lòng biết ơn là phẩm chất tốt, cần phải có lòng biết ơn. 

2.5 
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+Phải có lời “cám ơn” khi được người khác giúp đỡ mình. 

+Phải rèn luyện đạo đức, học tập tốt để đáp lại công ơn của cha mẹ, thầy cô. 

 +Học tập tốt, có kiến thức để cống hiến cho xã hội, để đền đáp công lao người có công 

với nước.  

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

0.25 

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy 0.5 

 


